
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                       
Số:         /UBND-TH                            Bình Định, ngày      tháng 5 năm 2024 

V/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện công tác chống khai 
thác IUU và chuẩn bị làm việc 
với Đoàn Thanh tra của EC lần 
thứ 5. 

                                       
                                   Kính gửi:  
                                                   - Sở Nông nghiệp và PTNT;   
                                                   - Sở Ngoại vụ; 
                                                   - Công an tỉnh;                                             
                                                   - Bộ Chỉ hủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
                                                   - UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển. 
 
 

Thực hiện Văn bản số 2997/BNN-KN ngày 24/4/2024 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT về việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo chống khai thác IUU và chuẩn bị làm 
việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 
các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và các đơn vị 
liên quan thực hiện quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” và chuẩn bị tốt các nội dung 
làm việc, cung cấp các bằng chứng cụ thể về tiến bộ trong thực tế triển khai thực hiện 
các khuyến nghị với Đoàn thanh tra lần thứ 5 của EC (dự kiến cuối tháng 5/2024) 
tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

a) Kiểm tra, rà soát và đảm bảo 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác 
thủy sản thực hiện sơn đánh dấu tàu cá, kẻ số đăng ký theo quy định tại Thông tư số 
23/2018/TT-BNNPTNT. Trường hợp chưa thực hiện đánh dấu tàu cá, kẽ số đăng ký 
theo đúng quy định, không cho tàu xuất bến đi sản xuất và tổ chức tuần tra, kiểm soát 
xử phạt theo quy định. 

b) Lập danh sách 403 tàu cá đã xóa đăng ký trên VNFishbase (tính từ ngày 
08/5/2023 đến 10/4/2024), nêu rõ lý do và tình trạng tàu cá đã xóa đăng ký (ghi rõ 
bán sang tỉnh nào, nếu tàu đã bán sang tỉnh khác), tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 
trước ngày 17/5/2024. 

 c) Tiếp tục tổ chức các Đoàn công tác gặp gỡ ngư dân, giám sát chặt chẽ các 
ngư dân, chủ tàu tại các xã, phường, thị trấn: Cát Khánh, Cát Tiến, Cát Minh (Huyện 
Phù Cát); Hoài Hương, Hoài Hải, Hoài Thanh, Tam Quan Bắc (Thị xã Hoài Nhơn),... 
có tàu cá thường xuyên di chuyển ngư trường hoạt động ở các tỉnh phía Nam hàng 
năm không đưa tàu về địa phương để tuyên truyền, vận động, kiểm tra, ngăn chặn 
các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài xuất bến đi đánh bắt thủy 
sản, yêu cầu chủ tàu, ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. 

 d) Chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng, 
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chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với tàu 
cá vi phạm khai thác IUU tại các cảng cá, trên các vùng biển; không để tàu cá bốc 
dỡ thủy sản khai thác tại các điểm lên cá bất hợp pháp (chưa công bố mở cảng cá 
theo quy định). 

 đ) Tổ chức trực hệ thống Trạm bờ 24/24 để kịp thời giám sát và yêu cầu 3.221 
tàu cá đang hoạt động vùng khơi đã lắp thiết bị VMS phải duy trì kết nối 24/24; phát 
hiện tàu cá không duy trì hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình 
hoạt động trên biển, tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển để kịp thời cảnh báo và 
thông báo xử lý theo quy định. 

 e) Chỉ đạo Chi cục Thủy sản, các Ban Quản lý Cảng cá và các doanh nghiệp 
chế biến xuất khẩu trên địa bàn tỉnh:  

- Sắp xếp hồ sơ khoa học, đầy đủ, dễ giải trình đối với hồ sơ kiểm soát tàu ra, 
vào cảng, thu nộp nhật ký khai thác, giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng, cấp giấy 
biên nhận và giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản (SC) tại các cảng cá; hồ sơ quản lý 
tàu cá, danh sách tàu cá IUU và tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, giám sát tàu cá 
trên hệ thống VMS, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản (CC), xử lý vi phạm 
hành chính tại Chi cục Thủy sản; hồ sơ truy xuất nguồn gốc, đối soát khối lượng 
nguyên liệu đưa vào chế biến - khối lượng thành phẩm - khối lượng tồn kho của thủy 
sản khai thác (trong nước và nhập khẩu), đặc biệt cá kiếm, bạch tuộc, mực tại các 
doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản sang EU.  

- Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ 
sở dữ liệu quốc gia VNFishbase, eCDT, VMS, Cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành 
chính và các Googlesheet của Cục Thủy sản.  

- Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản khai cấp giấy biên nhận, giấy 
SC, giấy CC trên hệ thống eCDT và cập nhật dữ liệu lên các cơ sở dữ liệu liên quan 
để đảm bảo truy xuất nguồn gốc minh bạch, khách quan.  

- Lập kế hoạch chi tiết đón tiếp, phân công các cá nhân đủ năng lực chuẩn bị 
và trình bày các nội dung khi làm việc với Đoàn Thanh tra của EC.  

 f) Chỉ đạo Chi cục Thủy sản, các Ban quản lý cảng cá phối hợp với các 
Đồn/Trạm Biên phòng biên phòng ven biển, triển khai và hướng dẫn ngư dân, doanh 
nghiệp thực hiện truy xuất thủy sản khai thác điện tử (eCDT), đảm bảo phê duyệt tất 
cả tàu cá ra, vào cảng, nộp nhật ký khai thác, bản ghi sản lượng bốc dỡ qua cảng, cấp 
giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ, cấp giấy xác nhận nguyên liệu và giấy chứng nhận 
nguồn gốc thủy sản được thực hiện qua hệ thống eCDT. Trang bị thiết bị di động sử 
dụng hệ điều hành tương thích cho các cảng cá và Đồn/Trạm Biên phòng để hỗ trợ 
ngư dân và doanh nghiệp truy cập, sử dụng hệ thống eCDT. 

 g) Xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần 
thứ 5 tại địa phương đảm bảo an ninh, an toàn, đúng quy định của pháp luật; huy 
động nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên có kết quả cụ thể và 
chuyển biến rõ ràng trong thực tế. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
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a) Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương điều 
tra, xác minh thông tin, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định các tàu 
cá vi phạm vùng biển nước ngoài từ đầu năm 2023 đến nay, tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh trước ngày 20/5/2024 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

b) Phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành 
xác minh nguồn kinh tế, tài sản, thông tin về tài khoản cá nhân tại các tổ chức tín 
dụng/ngân hàng của 02 chủ tàu (năm 2023) đã có Quyết định xử lý vi phạm hành 
chính nhưng cố tình chây ỳ không chịu nộp phạt để tham mưu cho UBND tỉnh ra 
Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính, trước ngày 
17/5/2024. 

c) Bố trí đủ lực lượng cho các Đồn, trạm kiểm soát biên phòng tuyến biển thực 
hiện đợt cao điểm kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại 
các cửa sông, cửa biển và các bãi ngang. 

d) Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động ngư dân bằng nhiều hình thức và đối tượng tuyên truyền để nâng 
cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người dân; kiên quyết đấu tranh, xử lý 
triệt để các trường hợp vi phạm. 

đ) Chuẩn bị, tổng hợp hồ sơ xử phạt triển khai Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, 
hồ sơ xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt là đối với các trường hợp tàu cá vi 
phạm vùng biển nước ngoài, bị bắt giữ; tàu cá bị cảnh báo vượt biên giới trái phép 
trên biển. Hồ sơ, dữ liệu xử phạt phải đảm bảo theo dõi được lịch sử vi phạm, tái 
phạm theo từng hành vi, hình thức xử lý cụ thể đối với từng hành vi vi phạm và kết 
quả xử lý gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo. 

3. Công an tỉnh 

a) Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các tổ 
chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa ngư dân, tàu cá Bình Định đi khai thác thủy sản 
trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân bị 
nước ngoài bắt giữ về Việt Nam trái phép theo quy định của pháp luật.  

b) Phối hợp với lực lượng Biên phòng và các địa phương trong việc xác minh 
nguồn kinh tế, tài sản, thông tin về tài khoản cá nhân tại các tổ chức tín dụng/ngân 
hàng của các chủ tàu bị bắt giữ đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng 
chưa thi hành, để phục phục cho việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính.  

c) Phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các Sở, ngành liên quan điều tra 
chặt chẽ và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ lô hàng cá 
kiếm của Công ty TNHH Thịnh Hưng, Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty 
TNHH Cát Tiên xuất khẩu đi EU. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển 

a) Giám sát chặt chẽ vị trí neo đậu của các tàu cá địa phương không đủ điều 
kiện hoạt động khai thác thủy sản (1.066 tàu cá chưa đăng ký, 539 tàu cá chưa được 
cấp phép, 726 tàu cá hết hạn đăng kiểm, 19 tàu cá chưa lắp VMS, 268 tàu cá mất kết 
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nối VMS trên 6 tháng). Kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đi 
khai thác thủy sản trên biển và đề nghị chủ tàu không để ngư cụ, thiết bị, dụng cụ 
khai thác trên tàu. Cử cán bộ đầu mối trực tiếp theo dõi, cập nhật thường xuyên thông 
tin về các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, chưa có giấy phép khai thác 
thủy sản và tàu cá mất tín hiệu kết nối dài ngày (vị trí neo đậu, có hình ảnh và chú 

thích thông tin thời gian, tọa độ vị trí của tàu trên ảnh chụp, kết quả xử lý). Báo cáo 
về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 17/5/2024 để tổng hợp báo cáo. 

b) Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, xác định và giám sát chặt chẽ 
các ngư dân, chủ tàu có tàu cá thường xuyên di chuyển ngư trường hoạt động ở các 
tỉnh phía Nam hàng năm không đưa tàu về địa phương có nguy cơ cao đưa tàu cá và 
ngư dân đi hoạt động khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. 

c) Chỉ đạo phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã/phường/thị 
trấn và các lực lượng liên quan phối hợp các Đồn/Trạm Biên phòng tăng cường tuyên 
truyền, vận động chủ tàu thực hiện đúng các quy định của Luật Thủy sản và kế hoạch 
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất 
hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của tỉnh Bình Định; phối hợp xử 
lý dứt điểm các trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên chây ì không 
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, không có giấy phép khai thác thủy sản, tàu cá mất 
tín hiệu kết nối dài ngày. 

d) UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá và Dịch vụ đô thị 
Hoài Nhơn chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan khi Đoàn EC yêu cầu. 

5. Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu sang thị trường Châu Âu  

 Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra EC, đảm bảo hệ thống quản 
lý hồ sơ xuất khẩu có thể truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu và nguồn 
gốc nguyên liệu được khai thác từ Việt Nam. Hồ sơ kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu 
thủy sản từ khai thác của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản sang thị 
trường Châu Âu trên địa bàn tỉnh Bình Định phải khớp với hồ sơ theo dõi nguyên 
liệu từ khai thác của Chi cục Thủy sản và các Ban Quản lý cảng cá. 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố ven biển nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

                                                                                                                                     

 Nơi nhận:                                                        KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 
- Bộ NN và PTNT (báo cáo); 
- TT Tỉnh ủy (báo cáo); 
- CT UBND tỉnh;  
- PCT TT UBND tỉnh N.T.Thanh; 
- CVP; 
- Các DN xuất khẩu sang thị trường EC; 
- Lưu: VT, K13 (17b).  
                                                                         
                                                                                     Nguyễn Tuấn Thanh 


